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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_TH14 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH52110526 Châu Nguyễn Trường An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH52110535 Nguyễn Quốc An 

3 DH52110565 Nguyễn Nhựt Anh 

4 DH52110574 Vũ Đức Anh 

5 DH52110614 Võ Chí Bảo 

6 DH52110662 Phạm Phú Cường 

7 DH52110679 Nguyễn Thị Công Dung 

8 DH52113016 Huỳnh Quốc Duy 

9 DH52110709 Nguyễn Minh Duy 

10 DH52110718 Phạm Võ Đình Duy 

11 DH52110742 Nguyễn Quốc Đại 

12 DH52110746 Trần Văn Đan 

13 DH52110800 Nguyễn Võ Hoàng Hải Đăng 

14 DH52110802 Trần Ngọc Điền 

15 DH52113438 Nguyễn Hoàng Trí Đức 

16 DH52110860 Thái Doãn Minh Hải 

17 DH52110890 Hoàng Lưu Tuấn Hiệp 

18 DH52110908 Lưu Trọng Hiếu 

19 DH52110958 Nguyễn Huy Hoàng 

20 DH52110982 Lê Mạnh Hùng 

21 DH52112800 Đinh Tuấn Huy 

22 DH52111027 Nguyễn Quốc Huy 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH52111056 Nguyễn Diễm Huỳnh 

Không nộp hồ sơ 

24 DH52111058 Đào Ngọc Hưng 

25 DH52111060 Lý Ngọc Hưng 

26 DH52111175 Nguyễn Anh Gia Kiệt 

27 DH52113196 Trần Đỗ Quốc Kiệt 

28 DH52112913 Phan Huỳnh Hoàng Lâm 

29 DH52111236 Nguyễn Sơn Long 

30 DH52111257 Trần Hữu Lộc 

31 DH52111263 Nguyễn Hòa Lợi 

32 DH52113745 Nguyễn Thành Lợi 

33 DH52111318 Phạm Nguyễn Hoàng Minh 

34 DH52109208 Nguyễn Hoàng Nam 

35 DH52111339 Nguyễn Nhật Nam 

36 DH52113373 Trương Hữu Nam 

37 DH52111394 Nguyễn Văn Nhạc 

38 DH52111397 Bùi Trọng Nhân 

39 DH52111499 Đào Hoàng Phú 

40 DH52111526 Lê Hoàng Phúc 

41 DH52111620 Nguyễn Tấn Quốc 

42 DH52111622 Lý Hoàng Quy 

43 DH52111649 Trảo Công Quỳnh 

44 DH52111650 Hồ Quốc Sang 

45 DH52111680 Huỳnh Tấn Tài 

46 DH52111682 Lê Nguyễn Trọng Tài 

47 DH52111697 Phạm Thế Tài 

48 DH52111732 Hoàng Lâm Thanh 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH52111761 Đỗ Đức Thắng 

Không nộp hồ sơ 

50 DH52113047 Phan Đức Thắng 

51 DH52111787 Nguyễn Nhật Thiên 

52 DH52112002 Lâm Đình Tuấn 

53 DH52112009 Nguyễn Văn Tuấn 

54 DH52112016 Trịnh Anh Tuấn 

55 DH52112047 Hoàng Đức Uy 

56 DH52113755 Đồng Thị Tường Vi 

57 DH52112079 Nguyễn Đình Vinh 

58 DH52112089 Trần Hoàng Vinh 

59 DH52112101 Nguyễn Hoàng Anh Vũ 

60 DH52112105 Nguyễn Quang Vũ 

61 DH52112122 Nguyễn Thị Yến Vy 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
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- Lớp sinh viên như trên;  
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